
STT Lớp MSHS Họ Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

Tính
Ghi chú

1 23ĐCN2 23ĐCN2.001 Nguyễn Thành An 28/10/2003 Nam

2 23CĐL2 23CĐL2.002 Lưu Minh Đại 17/8/2008 Nam

3 23KTL2 23KTL2.002 Đinh Công Danh 4/1/2008 Nam

4 23CGKL2 23CGKL2.002 Lý Tuấn Đạt 31/10/2008 Nam

5 23KTL2 23KTL2.003 Lâm Xương Đạt 23/8/2008 Nam

6 23CĐL2 23CĐL2.016 Trần Hoàng Tuấn Đạt 14/4/2005 Nam

7 23KTL2 23CĐL2.004 Trần Nhựt Duy 21/2/2008 Nam

8 23KTL2 23KTL2.004 Ngô Duy Hải 6/6/2008 Nam

9 23KTL2 23KTL2.005 MôHaMad HaLim 15/3/2006 Nam

10 23KTL2 23KTL2.006 Diệc Thế Hào 5/1/2007 Nam

11 23KTL2 23KTL2.007 Trịnh Tiến Hào 24/10/2008 Nam

12 23CĐL2 23CĐL2.015 Trần Công Hiếu 21/3/2008 Nam

13 23SCMT2 23SCMT2.001 Nguyễn Phúc Hòa 18/11/2008 Nam

14 23ĐTCN2 23ĐTCN2.001 Nguyễn Minh Hoàng 25/10/2001 Nam

15 23SCMT2 23SCMT2.002 Trà Đăng Huy 7/4/2008 Nam

16 23BCK2 23BCK2.003 Nguyễn Duy Khang 2/8/2008 Nam

17 23CĐL2 23CĐL2.005 Lý Vĩnh Khang 30/5/2008 Nam

18 23CGKL2 23CGKL2.003 Nguyễn Minh Khang 13/5/2008 Nam

19 23CGKL2 23CGKL2.004 Phan Minh Khôi 28/8/2008 Nam

20 23BCK2 23BCK2.004 Tất Tuấn Kiệt 13/5/2008 Nam

21 23KTL2 23KTL2.010 Trần Gia Lạc 19/9/2008 Nam

22 23KTL2 23KTL2.011 Hồ Quang Linh 5/10/2007 Nam

23 23SCMT2 23SCMT2.003 Diệp Kiếm Lương 20/6/2008 Nam

24 23MTT2 23MTT2.003 Tạ Thiên Ngân 23/1/2008 Nữ

25 23CĐT2 23CĐT2.003 Phạm Nguyễn Bình Nguyên 11/8/2008 Nam

26 23KTL2 23KTL2.013 Trần Nguyễn Trọng Nhân 27/3/2008 Nam

27 23CĐL2 23CĐL2.006 Lý Vĩnh Nhật 31/8/2008 Nam

28 23SCMT2 23SCMT2.005 Tăng Khánh Phát 16/4/2008 Nam

29 23SCMT2 23SCMT2.006 Quách Tường Phong 7/8/2007 Nam

30 23ĐTCN2 23ĐTCN2.004 Nguyễn Đại Phúc 3/8/2008 Nam

31 23KTL2 23KTL2.014 Bành Thiên Phước 15/11/2008 Nam

32 23CĐL2 23CĐL2.008 Mã Minh Phương 22/11/2007 Nam

33 23CĐL2 23CĐL2.009 Nguyễn Trần Anh Phương 2/1/2008 Nam

34 23KTL2 23KTL2.015 Trần Đông Phương 6/3/2008 Nam

35 23ĐTCN2 23ĐTCN2.005 Nguyễn Minh Quang 30/11/2008 Nam

36 23MTT2 23MTT2.007 Trần Nhã Quỳnh 19/10/2004 Nữ

37 23SCMT2 23SCMT2.008 Nguyễn Minh Tài 17/10/2008 Nam

38 23CGKL2 23CGKL2.007 Trương Đông Thắng 15/8/2007 Nam

39 23SCMT2 23SCMT2.009 Trương Diệu Thịnh 7/5/2007 Nam

40 23SCMT2 23SCMT2.010 Phan Hoàng Thông 12/9/2008 Nam

41 23KTL2 23KTL2.017 Đỗ Thành Tiến 13/9/2008 Nam

42 23CĐL2 23BCK2.007 Nguyễn Thới Minh Vũ 18/3/2008 Nam

43 23KTL2 23KTL2.019 Dương Đình Vũ 11/7/2006 Nam
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1 23TKĐH2 23TKĐH2.003 Nguyễn Trần Tuyết Anh 21/9/2008 Nữ

2 23TKĐH2 23TKĐH2.004 Trần Lê Bảo Anh 8/5/2008 Nam

3 23TKĐH2 23TKĐH2.007 Phan Ngân Bình 11/6/2008 Nữ

4 21TKĐH1 21TKĐH1.018 Trần Hồng Châu 10/7/2006 Nữ

5 23TKĐH2 23CNO2.020 Nguyễn Quốc Dũng 8/11/2008 Nam

6 23TKĐH2 23TKĐH2.009 Đào Tuấn Đạt 19/4/2008 Nam

7 23TKĐH2 23TKĐH2.014 Trương Trung Hiếu 30/4/2008 Nam

8 23TKĐH2 23TKĐH2.015 Đặng Thái Hòa 19/8/2005 Nam

9 23TKĐH2 23TKĐH2.019 Nguyễn Khắc Gia Huy 5/9/2008 Nam

10 23TKĐH2 23TKĐH2.020 Nguyễn Minh Huy 5/8/2008 Nam

11 23TKĐH2 23TKĐH2.022 Du Tấn Khoa 20/1/2008 Nam

12 23TKĐH2 23TKĐH2.024 Trần Anh Khoa 20/3/2008 Nam

13 23TKĐH2 23TKĐH2.029 Trần Tấn Lộc 23/3/2008 Nam

14 23TKĐH2 23TKĐH2.030 Lê Gia Mẫn 26/9/2008 Nữ

15 23TKĐH2 23TKĐH2.031 Lưu Gia Mẫn 11/8/2007 Nữ

16 23TKĐH2 23TKĐH2.032 Đặng Quí Minh 6/4/2008 Nam

17 23TKĐH2 23TKĐH2.033 Lương Hoàng Minh 14/11/2008 Nam

18 23TKĐH2 23TKĐH2.034 Mạch Phú Minh 29/3/2006 Nam

19 23TKĐH2 23TKĐH2.087 Nguyễn Đông Minh 7/6/2008 Nam

20 23TKĐH2 23TKĐH2.037 Lý Nguyễn Thanh Ngân 20/3/2008 Nữ

21 23TKĐH2 23TKĐH2.040 Diệp Kim Nguyên 2/12/2008 Nữ

22 23TKĐH2 23TKĐH2.043 Hồ Trọng Nhân 18/10/2008 Nam

23 23TKĐH2 23TKĐH2.044 Trần Hạo Nhiên 4/11/2008 Nam

24 23TKĐH2 23TKĐH2.046 Lê Trần Gia Ninh 27/9/2007 Nam

25 23TKĐH2 23TKĐH2.094 Tạ Nguyễn Duy Phát 7/1/2007 Nam

26 23TKĐH2 23TKĐH2.052 Nguyễn Nhật Quang 18/1/2008 Nam

27 23TKĐH2 23CNO2.089 Tô Tấn Tài 18/5/2007 Nam

28 23TKĐH2 23TKĐH2.057 Nguyễn Duy Tân 27/11/2008 Nam

29 23TKĐH2 23TKĐH2.058 Đinh Vũ Minh Thư 1/2/2008 Nữ

30 23TKĐH2 23TKĐH2.062 Trần Ngọc Minh Thư 6/12/2008 Nữ

31 23TKĐH2 23TKĐH2.064 Phạm Thị Ngọc Thúy 10/1/2008 Nữ

32 23TKĐH2 23TKĐH2.066 Du Mãn Tiến 5/5/2008 Nam

33 23TKĐH2 23TKĐH2.067 Trương Lê Bảo Trân 2/12/2008 Nữ

34 23TKĐH2 23TKĐH2.068 Nguyễn Thị Uyên Trang 4/11/2006 Nữ

35 23TKĐH2 23TKĐH2.069 Thạch Ngọc Trí 6/11/2007 Nam

36 23TKĐH2 23TKĐH2.071 Trần Nguyễn Thanh Trúc 5/8/2008 Nữ

37 23TKĐH2 23TKĐH2.073 Tô Trần Thanh Tuấn 22/12/2006 Nam

38 23TKĐH2 23TKĐH2.074 Hoàng Quốc Việt 23/9/2008 Nam

39 23TKĐH2 23TKĐH2.076 Huỳnh Thanh Vy 29/3/2008 Nữ

40 23TKĐH2 23TKĐH2.077 Nguyễn Hoàng KhánhVy 21/9/2008 Nữ

41 23TKĐH2 23TKĐH2.078 Trần Lê Thúy Vy 3/8/2005 Nữ

42 23TKĐH2 23TKĐH2.091 Nguyễn Thị Tường Vy 12/10/2008 Nữ
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1 23CNO2 23CNO2.002 Đoàn Hồng Quốc Anh 29/10/2008 Nam

2 23CNO2 23CNO2.004 Nguyễn Đào Nhật Anh 16/12/2008 Nam

3 23CNO2 23CNO2.005 Nguyễn Tuấn Anh 28/2/2007 Nam

4 23CNO2 23CNO2.008 Trần Duy Bảo 17/10/2005 Nam

5 23CNO2 23CNO2.009 Nguyễn Duy Bình 7/11/2007 Nam

6 23CNO2 23CNO2.010 Yến Quốc Bình 11/10/2008 Nam

7 23CNO2 23CNO2.011 Lâm Dương Bỉnh 5/4/2008 Nam

8 23CNO2 23CNO2.012 Ký Nhật Cường 11/8/2007 Nam

9 23CNO2 23CNO2.013 Nguyễn Hải Đăng 9/6/2006 Nam

10 23CNO2 23CNO2.014 Nguyễn Hoàng Minh Đạt 16/12/2006 Nam

11 23CNO2 23CNO2.015 Vũ Văn Định 3/5/2008 Nam

12 23CNO2 23CNO2.016 Trương Minh Đô 13/12/2007 Nam

13 23CNO2 23CNO2.017 Nguyễn Chấn Đông 5/2/2008 Nam

14 23CNO2 23CNO2.024 Dương Hoàng Duy 20/1/2008 Nam

15 23CNO2 23CNO2.028 Trần Thanh Duy 22/9/2008 Nam

16 23CNO2 23CNO2.029 Hoàng Nguyễn ThanhHiếu 21/3/2008 Nam

17 23CNO2 23CNO2.030 Nguyễn Tô Đông Hiếu 19/10/2008 Nam

18 23CNO2 23CNO2.032 Đỗ Việt Hoàng 12/3/2007 Nam

19 23CNO2 23CNO2.033 Dương Quốc Hùng 15/5/2006 Nam

20 23CNO2 23CNO2.034 Ngô Gia Hưng 20/8/2008 Nam

21 23CNO2 23CNO2.037 Thái Nguyễn Quốc Hưng 28/11/2007 Nam

22 23CNO2 23CNO2.039 Lý Quốc Huy 14/5/2008 Nam

23 23CNO2 23CNO2.040 Nguyễn Lâm Huy 16/1/2008 Nam

24 23CNO2 23CNO2.041 Phạm Gia Huy 9/7/2008 Nam

25 23CNO2 23CNO2.042 Tăng Khánh Huy 12/4/2006 Nam

26 23CNO2 23CNO2.044 Omar Ali Jamin 11/6/2008 Nam

27 23CNO2 23CNO2.046 Bùi Mạnh Khang 14/6/2006 Nam

28 23CNO2 23CNO2.047 Lý Trí Khang 6/7/2008 Nam

29 23CNO2 23CNO2.048 Nguyễn An Khang 27/6/2008 Nam

30 23CNO2 23CNO2.052 Đặng Kim Khoa 23/3/2008 Nam

31 23CNO2 23CNO2.053 Dương Lê Minh Khoa 25/11/2008 Nam

32 23CNO2 23CNO2.055 Phạm Trung Kiên 15/9/2008 Nam

33 23CNO2 23CNO2.057 Võ Tấn Kiệt 17/10/2008 Nam

34 23CNO2 23CNO2.058 Mai Nguyễn Văn Lắm 29/1/2008 Nam

35 23CNO2 23CNO2.059 Nguyễn Tấn Lộc 13/4/2008 Nam

36 23CNO2 23CNO2.061 Trần Hoàng Long 13/9/2008 Nam

37 23CNO2 23CNO2.062 Võ Hoàng Long 5/3/2008 Nam

38 23CNO2 23CNO2.064 Trương Gia Minh 10/10/2004 Nam

39 23CNO2 23CNO2.065 Trần Đinh Nhật Nam 17/4/2008 Nam

40 23CNO2 23CNO2.066 Trần Đông Nam 6/3/2008 Nam

41 23CNO2 23CNO2.067 Bành Nguyễn Hiếu Nghĩa 19/11/2008 Nam

42 23CNO2 23CNO2.070 Nguyễn Lâm Quốc Nhẫn 1/8/2007 Nam

43 23CNO2 23CNO2.075 Nguyễn Hữu Phát 18/6/2008 Nam

44 23CNO2 23CNO2.079 Huỳnh Gia Phú 19/12/2007 Nam
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1 23CNO2 23CNO2.143 Trần Nguyễn Hoàng Bảo 9/10/2008 Nam

2 23QTM2 23QTM2.029 Lâm Gia Bảo 1/2/2008 Nam

3 23QTM2 23QTM2.003 Trần Thành Đạt 20/2/2008 Nam

4 23CNO2 23CNO2.139 Lý Gia Hào 3/3/2007 Nam

5 23CNO2 23CNO2.150 Nguyễn Tuấn Hưng 23/12/2008 Nam

6 23QTM2 23QTM2.004 Đặng Tuấn Khang 9/11/2007 Nam

7 23QTM2 23QTM2.006 Phạm Hoàng Khang 24/1/2008 Nam

8 23QTM2 23QTM2.007 Nguyễn Duy Khiêm 11/4/2008 Nam

9 23QTM2 23QTM2.008 Nguyễn Bảo Khoa 12/7/2008 Nam

10 23QTM2 23QTM2.010 Nguyễn Hữu Duy Khôi 20/9/2007 Nam

11 23CNO2 23CNO2.145 Võ Ngọc Minh 7/11/2002 Nam

12 23QTM2 23QTM2.009 Lương Bửu Nhi 12/1/2008 Nữ

13 23CNO2 23CNO2.152 Trương Diệu Phong 14/12/2005 Nam

14 23CNO2 23CNO2.130 Quách Phạm Hưng Phú 16/6/2008 Nam

15 23CNO2 23CNO2.140 Đinh Minh Phụng 9/2/2008 Nam

16 23QTM2 23QTM2.014 Lê Nguyễn Anh Quân 12/11/2007 Nam

17 23CNO2 23CNO2.144 Phạm Khánh Quốc 17/1/2008 Nam

18 23QTM2 23QTM2.031 Huỳnh Ngọc Quý 7/3/2006 Nam

19 23CNO2 23CNO2.086 Lý Văn Quý 21/2/2008 Nam

20 23CNO2 23CNO2.087 Nguyễn Tấn Sang 2/4/2008 Nam

21 23CNO2 23CNO2.151 Nguyễn Trần Trường Sinh 2/9/2007 Nam

22 23CNO2 23CNO2.091 Lê Quốc Thái 19/7/2008 Nam

23 23QTM2 23QTM2.016 Nguyễn Quốc Thái 13/5/2008 Nam

24 23CNO2 23CNO2.095 Bùi Viết Thanh 14/2/1977 Nam

25 23CNO2 23CNO2.097 Tăng Trí Thành 27/10/2008 Nam

26 23CNO2 23CNO2.142 Nguyễn Đức Thành 26/3/2007 Nam

27 23QTM2 23QTM2.017 Phạm Minh Thuận 4/11/2007 Nam

28 23CNO2 23CNO2.102 Đào Tấn Thy 4/12/2008 Nam

29 23CNO2 23CNO2.103 Huỳnh Gia Tiến 27/7/2008 Nam

30 23CNO2 23CNO2.104 Huỳnh Thanh Tiến 18/12/2007 Nam

31 23QTM2 23QTM2.018 Nguyễn Hùng Tiến 16/10/2005 Nam

32 23CNO2 23CNO2.153 Phạm Trung Tín 13/8/2006 Nam

33 23QTM2 23QTM2.019 Lê Phước Toàn 15/8/2006 Nam

34 23CNO2 23CNO2.105 La Trần Minh Trí 19/7/2008 Nam

35 23CNO2 23CNO2.106 Lê Văn Trung 6/6/2008 Nam

36 23CNO2 23CNO2.110 Vũ Minh Trung 3/1/2008 Nam

37 23CNO2 23CNO2.148 Võ Kế Trường 2/1/2007 Nam

38 23CNO2 23CNO2.112 Huỳnh Quốc Tuấn 16/11/2005 Nam

39 23CNO2 23CNO2.113 Võ Hoàng Gia Tuấn 5/11/2007 Nam

40 23QTM2 23QTM2.021 Nguyễn Thiên Tường 15/3/2008 Nam

41 23CNO2 23CNO2.116 Phạm Gia Vĩ 5/8/2007 Nam

42 23QTM2 23QTM2.023 Quang Nhật Vinh 26/12/2008 Nam

43 23CNO2 23CNO2.117 Thái Hồng Vĩnh 28/8/2008 Nam

44 23QTM2 23QTM2.032 Hồng Gia Phúc 7/2/2008 Nam
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